
ĐVT: Triệu đồng

Tổng số 

KH vốn kéo 
dài năm 2022 

sang năm 
2023

Kế hoạch vốn 
năm 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

A VỐN NGÂN SÁCH TỈNH

I VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG
Điều chỉnh giảm -54.519,846 0,000 -54.519,846

1
XỬ LÝ THANH TOÁN CÁC 
CÔNG TRÌNH QUYẾT TOÁN

200.000,000 76.294,000 40.000,000 0,000 40.000,000 -30.569,846 0,000 -30.569,846 9.430,154 0,000 9.430,154
Giảm để bổ sung thanh toán 
KLHT các dự án có tỷ lệ giải 

ngân cao

2
Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh

Văn phòng 
Đoàn 

ĐBQH và 
HĐND tỉnh

 2537/QĐ-
UBND; 

11/08/2022 
75.000,000 75.000,000 75.000,000 49.900,000 49.900,000 22.000,000 27.900,000 -13.950,000 0,000 -13.950,000 35.950,000 22.000,000 13.950,000

Sở Xây dựng có báo báo kết quả 
thẩm định Hồ sơ thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ 
sở. Theo đó, tư vấn đang cập 

nhật lại TK TC DT theo ý kiến 

3
Nhà làm việc Liên minh hợp tác xã 
tỉnh

Liên minh 
hợp tác xã 

tỉnh
7.000,000 7.000,000 7.000,000 5.000,000 5.000,000 3.000,000 2.000,000 -1.000,000 0,000 -1.000,000 4.000,000 3.000,000 1.000,000

Dự án đang lập thủ tục điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án

4
Nâng cấp, mở rộng công trình cấp 
nước sinh hoạt xã Nhơn Tân, thị xã 
An Nhơn

TT NS và 
VSMT nông 

thôn
75.240,000 55.000,000 54.111,000 19.200,000 18.000,000 0,000 18.000,000 -9.000,000 0,000 -9.000,000 9.000,000 0,000 9.000,000

Hiện nay, nhà thầu Tư vấn khảo 
sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và 
dự toán. Theo kế hoạch dự kiến sẽ 
tổ chức lựa chọn nhà thi công giai 
đoạn 1 vào cuối quý II/2023 và 

Điều chỉnh tăng 54.519,846 0,000 54.519,846

1

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết 
nối Quốc lộ 1 (tuyến đường Tài 
Lương – Ca Công và tuyến đường 
Bình Chương – Hoài Mỹ), huyện 
Hoài Nhơn

UBND TX 
Hoài Nhơn

 3990/QĐ-
UBND; 

28/9/2020
1250/QĐ-
UBND; 

18/04/2022 

283.852,001 87.951,965 64.762,000 49.147,455 12.500,000 0,000 12.500,000 17.000,000 0,000 17.000,000 29.500,000 0,000 29.500,000
Thanh toán KLHT

(Dự án dự kiến hoàn thành trong 
năm)

2
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ 
cầu Mục Kiến (ĐT 638) đi trung 
tâm xã ĐakMang

UBND 
huyện Hoài 

Ân

429/QĐ-UBND 
11/02/2022

69.525,000 39.631,000 39.631,000 18.000,000 0,000 0,000 0,000 17.019,846 0,000 17.019,846 17.019,846 0,000 17.019,846

Thanh toán KLHT
Tiền Đất năm 2023 bố trí 15 tỷ, 

đã giải ngân 100%
(Dự án hoàn thành trong năm)

3
Xây dựng mới khoa Truyền nhiễm - 
Trung tâm Y tế huyện Phù Cát

Sở Y tế
 135/QĐ-
SKHĐT; 
12/7/2022 

14.000,000 14.000,000 14.000,000 5.300,000 4.000,000 0,000 4.000,000 4.500,000 0,000 4.500,000 8.500,000 0,000 8.500,000
Thanh toán KLHT

(Dự án cơ bản hoàn thành)

4
Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, 
hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân 
và các hạng mục phụ trợ

UBND TX 
An Nhơn

 3907/QĐ-
UBND; 22-

09/2021 
60.920,782 21.146,187 18.000,000 8.000,000 1.500,000 0,000 1.500,000 8.000,000 0,000 8.000,000 9.500,000 0,000 9.500,000

Thanh toán KLHT
(Dự án dự kiến hoàn thành trong 

năm)

5
Đường Điện Biên Phủ nối dài đến 
Khu đô thị Diêm Vân

Ban QLDA 
Giao thông

4486/QĐ-
UBND ngày 
30/10/2020 

519.798,934 519.798,934 445.199,000 282.100,000 0,000 0,000 5.514,000 0,000 5.514,000 5.514,000 0,000 5.514,000
Thanh toán KLHT

(Dự án dự kiến hoàn thành trong 
năm)

6
Trạm kiểm soát biên phòng Phước 
Sơn thuộc đồn Biên phòng Nhơn Lý 
(320)

BCH BP 
tỉnh

220/QĐ-
SKHĐT, 

15/11/2022
4.732,000 4.732,000 5.000,000 1.500,000 0,000 0,000 2.486,000 0,000 2.486,000 2.486,000 0,000 2.486,000

Thanh toán KLHT
(Dự án dự kiến hoàn thành trong 

năm)
Đất bố trí 1,5 tỷ đồng

II NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT

Điều chỉnh giảm -72.542,000 -4.542,000 -68.000,000

1
XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO 
NGƯỜI NGHÈO

50.000,000 50.000,000 50.000,000 0,000 50.000,000 -50.000,000 -50.000,000 0,000 0,000 0,000
Sử dụng nguồn sự nghiệp để 

thực hiện

2
Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ 
sơ, bản đồ địa giới hành chính các 
cấp tỉnh Bình Định

Sở Nội vụ
 918/QĐ-
UBND 

24/3/2016  
21.190,018 17.290,000 6.300,000 4.959,000 4.800,000 4.800,000 0,000 -4.542,000 -4.542,000 0,000 258,000 258,000 0,000

chưa xác định được ranh giới 
giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Giai 

Lai

Ghi chú

Số QĐ, ngày/ 
tháng/ năm

STT Tên dự án

Kế hoạch đầu 
tư công trung 
hạn vốn NST 

giai đoạn 2021-
2025 Tổng số

KH vốn kéo 
dài năm 2022 

sang năm 2023

KH vốn năm 
2023

Lũy kế vốn đầu tư công trung hạn NST giai đoạn 2021 - 
2025 bố trí đến nay

Trong đó Kế hoạch năm 2023

Tổng mức đầu 
tư

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày         /7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Phụ lục 02

KH 2023 sau khi điều chỉnh

KH vốn năm 
2023

Tổng số

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023

Đầu mối 
giao kế 
hoạch

KH vốn kéo 
dài năm 

2022 sang 
năm 2023

Trong đó: Vốn 
ngân sách tỉnh

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

Tổng số

Điều chỉnh vốn NST:
tăng (+), giảm (-)
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Tổng số 

KH vốn kéo 
dài năm 2022 

sang năm 
2023

Kế hoạch vốn 
năm 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Ghi chú

Số QĐ, ngày/ 
tháng/ năm

STT Tên dự án

Kế hoạch đầu 
tư công trung 
hạn vốn NST 

giai đoạn 2021-
2025 Tổng số

KH vốn kéo 
dài năm 2022 

sang năm 2023

KH vốn năm 
2023

Lũy kế vốn đầu tư công trung hạn NST giai đoạn 2021 - 
2025 bố trí đến nay

Trong đó Kế hoạch năm 2023

Tổng mức đầu 
tư

KH 2023 sau khi điều chỉnh

KH vốn năm 
2023

Tổng số

Đầu mối 
giao kế 
hoạch

KH vốn kéo 
dài năm 

2022 sang 
năm 2023

Trong đó: Vốn 
ngân sách tỉnh

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

Tổng số

Điều chỉnh vốn NST:
tăng (+), giảm (-)

3

Ứng dụng công nghệ thông tin trong
hoạt động của các cơ quan Đảng
tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
(dự án 27)

VP Tỉnh ủy 34.676,000 34.676,000 34.000,000 15.000,000 15.000,000 7.000,000 8.000,000 -4.000,000 0,000 -4.000,000 11.000,000 7.000,000 4.000,000

Đã ký hợp đồng tư vấn lập báo 
cáo nghiên cứu khả thi, đang 
tiến hành khảo sát, dự kiến 

tháng 8 sẽ hoàn thành công tác 
đấu thầu 

4
Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc Văn 
phòng Tỉnh ủy - 102 Nguyễn Huệ

VP Tỉnh ủy 30.234,345 30.234,345 30.000,000 15.000,000 15.000,000 5.000,000 10.000,000 -5.000,000 0,000 -5.000,000 10.000,000 5.000,000 5.000,000
Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu 
gói thầu Tư vấn lập thiết kế triển 

khai sau thiết kế cơ sở, ngày 

5 Cải tạo, sửa chữa nhà 04 Trần Phú VP Tỉnh ủy 10.000,000 10.000,000 7.000,000 6.000,000 6.000,000 1.000,000 5.000,000 -2.500,000 0,000 -2.500,000 3.500,000 1.000,000 2.500,000
Đã hoàn thành công tác lựa chọn 

tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu 
tư; đã trình hồ sơ Báo cáo kinh 

6 Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài
TT NS và 

VSMT nông 
thôn

52.000,000 52.000,000 42.000,000 10.000,000 10.000,000 0,000 10.000,000 -5.000,000 0,000 -5.000,000 5.000,000 0,000 5.000,000

  Đã hoàn thành hồ sơ Thiết kế cơ 
sở dự án trình Sở Xây dựng thẩm 

định. Dự kiến tổ chức lựa chọn 
nhà thi công vào đầu quý III/2023 

7
Nâng cấp nhà máy cấp nước sinh hoạt
xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước

TT NS và 
VSMT nông 

thôn
8.000,000 7.000,000 5.000,000 3.000,000 3.000,000 0,000 3.000,000 -1.500,000 0,000 -1.500,000 1.500,000 0,000 1.500,000

  Đã hoàn thành hồ sơ thiết kế bản 
vẽ thi công đang trình Sở Xây 

dựng thẩm định.  Dự kiến tổ chức 
lựa chọn nhà thi công vào đầu quý 

Điều chỉnh tăng 72.542,000 4.542,000 68.000,000

1
Đối ứng Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới

140.000,000 87.000,000 40.000,000 40.000,000 30.000,000 30.000,000 70.000,000 0,000 70.000,000
đảm bảo tỷ lệ đối ứng năm 2023 

phần ngân sách tỉnh

2
 Chương trình Bê tông xi măng giao 
thông nông thôn và Kiên cố hóa kênh 
mương  

500.000,000 185.965,840 60.000,000 60.000,000 20.000,000 20.000,000 80.000,000 0,000 80.000,000 Theo nhu cầu

3
Đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến 
đường từ cầu Phong Thạnh đến 
đường ĐT.629

UBND 
huyện Hoài 

Ân

2926/QĐ-
UBND 

09/9/2022
53.196,000 26.255,000 21.000,000 6.000,000 10.500,000 0,000 6.000,000 9.542,000 4.542,000 5.000,000 15.542,000 4.542,000 11.000,000

Thanh toán Khối lượng hoàn 
thành

4
Trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh Bình Định

BQL KKT

 120/QĐ-BQL  
13/5/2021;

419/QĐ-BQL 
07/12/2022 

64.632,000 64.632,000 64.000,000 40.000,000 20.000,000 0,000 20.000,000 10.514,000 10.514,000 30.514,000 0,000 30.514,000
Dự án đã hoàn thành, bàn giao 

đưa vào sử dụng

5

Tuyến đường từ Cột cờ đến Giếng 
Tiên phục vụ du lịch kết hợp quốc 
phòng an ninh trên đảo Cù Lao 
Xanh

BCH QS 
tỉnh

264/QĐ-
SKHĐT ngày 
30/12/2022 

4.486,000 4.486,000 4.600,000 2.000,000 2.000,000 0,000 2.000,000 2.486,000 2.486,000 4.486,000 0,000 4.486,000
Công trình hoàn thành năm 

2023
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